
 

UBND TỈNH THANH HÓA 

VĂN PHÒNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:        /VP-THĐT Thanh Hóa, ngày       tháng      năm 2025 

V/v cung cấp báo giá in ấn tài liệu.  

 

Kính gửi: Các công ty cung cấp dịch vụ in ấn. 

 

Hiện nay, Văn phòng UBND tỉnh Thanh Hóa đang chuẩn bị in ấn tài liệu 

phục vụ các hoạt động xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch của tỉnh trong và 

ngoài nước. Để có cơ sở xem xét, lập và trình phê duyệt dự toán nhiệm vụ in ấn 

tài liệu nêu trên, Văn phòng UBND tỉnh Thanh Hóa trân trọng đề nghị Quý 

Công ty xem xét các nội dung liên quan và cung cấp báo giá in ấn tài liệu theo 

mẫu tại phụ lục kèm theo Công văn này.  

Nội dung báo giá của Quý Công ty đề nghị gửi về Văn phòng UBND tỉnh 

Thanh Hóa theo địa chỉ: 35 Đại lộ Lê Lợi, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa 

trước ngày 06/8/2024.  

Văn phòng UBND tỉnh Thanh Hóa rất mong nhận được sự quan tâm, phối 

hợp của Quý Công ty./.  

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Trang TTĐT Văn phòng UBND tỉnh (để đăng tải); 

- Lưu: VT, THĐT. 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
Lê Quang Quyền 



 

Phụ lục: TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT IN ẤN TÀI LIỆU 

(Kèm theo công văn số           /VP-THĐT ngày       /     /2025 của Văn phòng UBND tỉnh Thanh Hóa) 

 

 

TT Nội dung 
Đơn vị 

tính 

Số  

lượng 

Đơn giá  

sau 

thuế  

(VNĐ) 

Thành tiền 

sau thuế 

(VNĐ) 

1 

In ấn tài liệu tiếng Việt  

(Quy cách tài liệu: Kích thước A4 (21 x 29,7 cm); Giấy Couches 

matt (Bìa 250gsm, ruột 150gsm); 76 trang cả bìa; In 2 mặt, 4 màu; 

Gia công cắt xén, đóng gáy, hoàn thiện thành phẩm) 

Bản      1000    

 

2 

In ấn tài liệu tiếng Anh 

(Quy cách tài liệu: Kích thước A4 (21 x 29,7 cm); Giấy Couches 

matt (Bìa 250gsm, ruột 150gsm); 76 trang cả bìa; In 2 mặt, 4 màu; 

Gia công cắt xén, đóng gáy, hoàn thiện thành phẩm) 

Bản 2000     

 

3 

In ấn tài liệu tiếng Nhật Bản  

(Quy cách tài liệu: Kích thước A4 (21 x 29,7 cm); Giấy Couches 

matt (Bìa 250gsm, ruột 150gsm); 76 trang cả bìa; In 2 mặt, 4 màu; 

Gia công cắt xén, đóng gáy, hoàn thiện thành phẩm) 

Bản 1500  

 

4 

In ấn tài liệu tiếng Hàn Quốc 

(Quy cách tài liệu: Kích thước A4 (21 x 29,7 cm); Giấy Couches 

matt (Bìa 250gsm, ruột 150gsm); 76 trang cả bìa; In 2 mặt, 4 màu; 

Bản 1500  

 



2 

TT Nội dung 
Đơn vị 

tính 

Số  

lượng 

Đơn giá  

sau 

thuế  

(VNĐ) 

Thành tiền 

sau thuế 

(VNĐ) 

Gia công cắt xén, đóng gáy, hoàn thiện thành phẩm) 

5 

In ấn tài liệu tiếng Trung Quốc 

(Quy cách tài liệu: Kích thước A4 (21 x 29,7 cm); Giấy Couches 

matt (Bìa 250gsm, ruột 150gsm); 76 trang cả bìa; In 2 mặt, 4 màu; 

Gia công cắt xén, đóng gáy, hoàn thiện thành phẩm) 

Bản 500  

 

6 

In ấn tài liệu tiếng Thái Lan 

(Quy cách tài liệu: Kích thước A4 (21 x 29,7 cm); Giấy Couches 

matt (Bìa 250gsm, ruột 150gsm); 76 trang cả bìa; In 2 mặt, 4 màu; 

Gia công cắt xén, đóng gáy, hoàn thiện thành phẩm) 

Bản 500  

 

7 

In ấn kẹp file tài liệu phục vụ hội nghị, hội thảo 

(Quy cách: kích thước gập vào: 24 cm x 34 cm, tai cài 7cm; giấy 

Couches matt 300gsm, in 2 mặt, 4 mầu cán mờ 2 mặt; cắt xén, thiết 

kế và in ấn hoàn thiện) 

Cái      2000     

 

8 

Túi đựng tài liệu, quà tặng phục vụ xúc tiến đầu tư 

(Quy cách: kích thước: rộng đáy 10 cm, ngang 25cm, cao 35cm, 

Giấy in: IVORY trắng nhập khẩu, định lượng 250g/m2, Kiểu in: In 

offset 4 màu, hình ảnh và nội dung theo yêu cầu, Túi được bế, dán 

và cán mờ hoặc bóng mặt ngoài, quai xách bằng dây dù) 

Cái 2000  
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